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CHƯƠNG V

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG
VỐN VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN

CHÍNH THỨC (ODA) CỦA VIỆT NAM

Lê Quốc Hội

Tóm tắt
Từ khi nối lại quan hệ với các định chế tài chính quốc tế (năm 1993) đến nay,

Việt Nam đã thu hút được một lượng lớn nguồn vốn ODA và nguồn vốn này đã góp
phần quan trọng vào xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, cải cách thể chế,
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc nâng cao
hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA đang là mối quan tâm hàng đầu không chỉ đối với
người thụ hưởng, cơ quan quản lý mà còn đối với các nhà tài trợ và các nhà hoạch
định chính sách. Bài viết này phân tích thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt
Nam thời kỳ 1993-2007 và đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao
hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA.

1. Thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA
Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với ODA cho phát triển

kinh tế - xã hội từ năm 1993. Hình 1 cho thấy dòng vốn ODA vào Việt Nam có
xu hướng tăng qua các năm. Sự giảm sút vốn cam kết năm 1997 và 1998 là phản
ánh tác động của khủng hoảng tiền tệ châu Á. Trong thời kỳ 1993-2007, Việt
Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trong thu hút và sử dụng ODA. Tổng
cộng 37 tỷ USD đã được các nhà tài trợ cam kết cho Việt Nam, chiếm khoảng 2%
tổng ODA toàn cầu. Trong số vốn cam kết đó, 22,6 tỷ USD đã được ký kết. Bình
quân mỗi năm Việt Nam đã thu hút được 2,5 tỷ USD vốn ODA.
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Hình 1. ODA cam kết và giải ngân thời kỳ 1993- 2007
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Như được minh hoạ ở Hình 1, vốn ODA giải ngân đã tăng hơn 4 lần trong
thời gian từ 1993 đến 2007. Hầu hết sự gia tăng dài hạn của vốn giải ngân là ở vốn
vay hơn là vốn không hoàn lại. Gần một nửa (49%) của nguồn vốn vay có lãi suất
thấp hơn 1%/ năm và thời gian trả nợ ít nhất là 30 năm, trong đó có 10 năm ân
hạn. Một phần ba của nguồn vốn vay là với lãi suất hàng năm từ 1% đến 2,5%
(MPI, 2007). Hơn nữa, một phần lớn của khoản vay ODA sẽ được xem xét trong
điều kiện hạn chế khả năng trả nợ bên ngoài của Việt Nam. Tổng nợ quy đổi của
Việt Nam khoảng 37%GDP năm 2007 (MPI, 2007), điều này cho thấy không có
dấu hiệu nguy hiểm của khủng hoảng nợ ở Việt Nam.

Cùng với xu hướng tăng lên của ODA, Việt Nam đã thực hiện đa phương
hóa quan hệ với các nhà tài trợ. Đến nay đã có 28 nhà tài trợ ODA song phương
và 23 tổ chức tài trợ ODA đa phương cho Việt Nam. Ngoài ra còn có trên 350 tổ
chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam cung cấp bình quân một năm khoảng
100 triệu USD viện trợ không hoàn lại. Trong số các nhà tài trợ, có 3 nhà tài trợ
có quy mô cung cấp ODA lớn nhất là Nhật Bản, WB và ADB, chiếm trên 70%
tổng giá trị ODA được ký kết trong thời kỳ 1993 - 2006, trong đó Nhật Bản chiếm
trên 40%.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Bảng 1. ODA cam kết của 10 nhà tài trợ hàng đầu cho Việt Nam
giai đoạn 1993-2006

Hình 2. ODA giải ngân theo loại hình năm 2005
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ODA ở Việt Nam được tập trung chủ yếu ở trợ giúp dự án đầu tư (41%),
nhưng với một lượng vốn tương đối được dành cho trợ giúp kỹ thuật (23%) và
vốn đầu tư không có trợ giúp kỹ thuật (20%). Chỉ có 13% của vốn giải ngân năm
2005 là cho các chương trình viện trợ ngân sách và trợ giúp cán cân thanh toán
(xem Hình 2).
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Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư
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Vốn ODA được phân bố chủ yếu theo sự ưu tiên mà chính phủ đặt ra cho các
ngành kinh tế. Sự phân bổ vốn giải ngân ODA tương ứng với các lĩnh vực được
thể hiện trong hình 3. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, năng lượng và
công nghiệp với đối tượng là những dự án cơ sở hạ tầng lớn chiếm tỷ lệ lớn nhất
(42%), tiếp theo là nông nghiệp và phát triển nông thôn (21%), và với một tỷ lệ
ít hơn ODA được phân bổ cho giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường và công nghệ
(12%). Các lĩnh vực còn lại chiếm khoảng 18% tổng số vốn ODA giải ngân.

-148-

Hình 3. Cơ cấu ODA giải ngân theo ngành, 2001-2005
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Xét về cơ cấu ODA theo vùng, vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung
và vùng kinh tế trong điểm miền Trung chiếm tỷ lệ cao nhất (31,22%), tiếp theo
là Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (30,86%). ODA cho vùng
Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỷ trọng nhỏ, lần lượt là 3,7%
và 7,44%. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có giá trị ODA bình
quân đầu người cao nhất (52,46 USD), tiếp theo là vùng miền núi phía Bắc
(33,98 USD), vùng Đông Nam Bộ (25,4 USD), vùng Tây Nguyên (21,89 USD).
Hai vùng có ODA bình quân đầu người thấp nhất là đồng bằng sông Cửu Long
(11,19 USD) và đồng bằng sông Hồng (18,42 USD).

ODA đã bổ sung một nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội
ở Việt Nam. Trong giai đoạn 1996-2006, ODA đã bổ sung khoảng 11,2% tổng
vốn đầu tư toàn xã hội và khoảng 17% tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
(bảng 2). Nguồn vốn ODA đã tạo nên sự phát triển trên nhiều mặt của nền kinh
tế. Nhờ vốn ODA, cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt cả về mặt
số lượng và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn vốn trong nước và tăng cường thu hút FDI. Hơn nữa, ODA còn góp phần

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư
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Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê.

Hình 4. Vốn ODA cam kết theo vùng thời kỳ 2001-2005

Bắc Trung Bộ, duyên hải
miền Trung và vùng kinh

tế trọng điểm miền
Trung, 31,22%

Đông Nam Bộ và vùng
kinh tế trọng điểm phía

Nam, 30,86%

Tây Nguyên,
3,70%

Đồng bằng sông
Cửu Long, 7,44%

Trung du và miền núi
Bắc Bộ, 13,90%

Đồng bằng sông Hồng
và vùng kinh tế trọng

điểm Bắc Bộ,
12,80%

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư

Bảng 2. Vốn ODA giải ngân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội
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xóa đói đói nghèo, phát triển nguồn lực con người, chuyển giao tiến bộ công
nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến và nâng cao năng lực thể chế.

Một câu hỏi cần phải được trả lời là: Tại sao Việt Nam đã thu hút được rất
nhiều ODA những năm gần đây? Có một vài lý do chính cho câu hỏi này. Thứ
nhất, Việt Nam đã có một chế độ chính trị ổn định và sự nghiệp đổi mới toàn
diện kinh tế - xã hội đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nước được ưa
thích của cộng đồng viện trợ. Thứ hai, Việt Nam đã thu được lợi ích từ những kết
quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo nhanh trong thời điểm mà
các nhà tài trợ dành sự tập trung hơn vào lĩnh vực giảm nghèo và có mong muốn
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Tổng vốn đầu tư toàn XH
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sẽ dành viện trợ vào những nước sử dụng tốt nguồn vốn này. Thứ ba, tiến trình
hội nhập sâu và chủ động vào kinh tế thế giới và khu vực, sự năng động của nền
kinh tế, tiến trình cải cách hành chính và mong muốn của chính phủ Việt Nam
tiếp tục gắn bó với các nhà tài trợ đã bổ sung thêm sự thiện cảm từ các nhà tài trợ.

Từ cách nhìn của nước tiếp nhận viên trợ, ODA sẽ được xem như một nguồn
lực thực sự nếu nó được kết hợp sử dụng có hiệu quả với các nguồn lực trong
nước khác để đạt được các mục tiêu quốc gia trong từng thời kỳ nhất định. Từ
cách nhìn của nhà tài trợ, ODA sẽ trở thành một nguồn vốn viện trợ thực sự nếu
nó được chuyển cho nước tiếp nhận để gián tiếp hay trực tiếp tạo ra các điều kiện
cho phát triển. Từ cả hai cách tiếp cận đó đối với ODA và từ những tác động của
nguồn vốn này trong thời gian qua, có thể khẳng định rằng ODA ở Việt Nam đã
trở thành một nguồn vốn thực sự và có hiệu quả trong tiến trình đổi mới. Tuy
nhiên, bên cạnh những thành công trong thu hút và sử dụng vốn ODA, còn tồn
tại nhiều vấn đề mà Việt Nam cần phải giải quyết để sử dụng nguồn vốn này có
hiệu quả hơn trong tương lai.

2. Một số vấn đề tồn tại của ODA ở Việt Nam
Hiệu quả sử dụng thấp

Nâng cao hiệu quả sử dụng ODA là một trong những vấn đề quan trọng mà
Việt Nam phải giải quyết. Một trong những nguyên nhân chính của việc sử dụng
chưa có hiệu quả ODA đó là nhận thức và hiểu về bản chất của ODA chưa được
chính xác và đầy đủ trong quá trình huy động và sử dụng. Nhận thức cho rằng
ODA là cho không và trách nhiệm trả nợ nguồn vốn vay ODA thuộc về chính
phủ. Nhận thức sai lệch như vậy đã dẫn đến tình trạng kém hiệu quả trong việc
thực hiện một số chương trình và dự án ODA. Thực tế, mặc dù hầu hết ODA là
dưới dạng các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp, thời gian trả nợ và ân hạn dài,
ODA không phải là thứ cho không và việc sử dụng ODA là một sự đánh đổi. Nếu
ODA được sử dụng không hiệu quả, gánh nặng trả nợ sẽ tăng lên. Mặt khác, việc
kết hợp nguồn vốn ODA với các nguồn vốn khác còn yếu, điều này cũng làm
giảm hiệu quả của nguồn vốn ODA.

Giải ngân chậm

Tỷ lệ giải ngân ODA ở Việt Nam vẫn còn thấp. Từ năm 1993 đến 2006, vốn
ODA đã giải ngân là 15,9 tỷ USD, chỉ chiếm 42,9% tổng số ODA cam kết (37 tỷ
USD). Như trong hình 1, tỷ lệ giải ngân bình quân chỉ khoảng 50% trong những
năm gần đây. Tỷ lệ giải ngân thấp này đồng hành với việc tiến độ giải ngân vốn
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1 Xem Thời báo Kinh tế Việt Nam (2006)
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ODA chậm và chỉ đáp ứng được 70-80% yêu cầu giải ngân bình quân một năm
của thời kỳ kế hoạch. Mức giải ngân ODA lại có sự khác nhau giữa các nhà tài trợ
và giữa các loại hình dự án. Các dự án hỗ trợ kỹ thuật thường có mức giải ngân
cao (chủ yếu là chi cho chuyên gia, mua sắm thiết bị, máy móc và đào tạo). Các
dự án đầu tư xây dựng thường giải ngân chậm (chi phí nhiều thời gian cho công
tác chuẩn bị như đền bù, di dân và tái định cư).

Tỷ lệ giải ngân bình quân của Việt Nam cũng thấp hơn của các nước ASEAN
(xem Bảng 3). Tỷ lệ ODA trong GDP của Việt Nam dao động từ 3,0% đến 4,5%,
thấp hơn một số nước có cùng trình độ phát triển kinh tế1. Việt Nam cần phải
tăng nỗ lực để đẩy nhanh giải ngân ODA vì so với sự tăng lên của vốn cam kết mỗi
năm, kết quả đạt được còn xa với mong đợi. Theo dự đoán của các chuyên gia
Ngân hàng phát triển Châu Á, nếu Việt Nam cải thiện được tỷ lệ giải ngân ODA,
tốc độ tăng trưởng GDP có thể tăng từ mức 8 – 8,4% như hiện tại lên tới 9% và
Việt Nam có thể đạt được một nước có mức thu nhập trung bình vào năm 2009,
sớm hơn mục tiêu năm 2010.

2 Các nước ASEAN bao gồm Thái Lan, Malayxia, Indonexia và Philipin.

Bảng 3. Tỷ lệ giải ngân vốn ODA của Việt nam
và một số nước ASEAN2 giai đoạn 2001-2005

Nhà tài trợ

WB

ADB

Nhật Bản ( JBIC)

Tỷ lệ giải ngân bình quân
của một số nước ASEAN

(%)

18%/năm

20%/năm

15%/năm

Tỷ lệ giải ngân bình
quân của Việt nam

(%)

15%/năm

18%/năm

9,3%/năm

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Có một vài nguyên nhân giải thích vì sao ODA lại giải ngân chậm ở Việt
Nam. Thứ nhất, các chương trình và dự án ODA thông thường phải mất một thời
gian dài để triển khai. Khoảng 50% nguồn vốn ODA ở Việt Nam được dành cho
các dự án cơ sở hạ tầng, lĩnh vực cần nhiều thời gian hơn để tiến hành và thậm chí
kết thúc chậm hơn từ 3 đến 5 năm so với các dự án ở các lĩnh vực khác, điều này
đã dẫn đến việc giải ngân chậm. Một số nước đang phát triển khác, chẳng hạn như
một số nước ở châu Phi, chỉ sử dụng một phần ba nguồn vốn ODA cho các dự án
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cơ sở hạ tầng và có tỷ lệ giải ngân cao hơn. Thứ hai, năng lực quản lý và giám sát
thực hiện dự án và chương trình ODA của Việt Nam còn hạn chế và bất cập, đặc
biệt là ở khi có sự tham gia của chính quyền địa phương. Thứ ba, khuôn khổ pháp
lý về quản lý và sử dụng vốn ODA chưa đồng bộ và được giải thích chưa đồng bộ.
Hơn nữa, sự khác nhau trong nhận thức giữa bên Việt Nam và các nhà tài trợ còn
lớn và điều này làm hạn chế việc thực hiện các dự án. Trong Hội nghị tư vấn các
nhà tài trợ gần đây (2007), các nhà tài trợ của Việt Nam đã khẳng định rằng việc
giải ngân ODA sẽ được cải thiện mạnh mẽ nếu có được một số hài hoà trong cách
mà chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ lựa chọn để thực hiện.

Giám sát, theo dõi và đánh giá dự án còn yếu

Việc quản lý sử dụng vốn ODA thời gian qua được thực hiện bởi cơ chế giám
sát song trùng bởi cả bên Việt Nam và đại diện phía nhà tài trợ. Tuy nhiên, do sự
không rõ ràng và những điều kiện ràng buộc nên các cơ quan quản lý hay tiếp
nhận nguồn viện trợ không được toàn quyền quyết định. Thực tế, nhiều cơ quan
được giao trọng trách quản lý nhà nước về ODA chủ yếu quan tâm đến việc làm
thế nào thu hút được nhiều ODA với điều kiện thuận lợi nhất, còn việc thực hiện,
giám sát và thẩm định hiệu quả dự án phần lớn giao phó cho chủ đầu tư mà đại
diện là các ban quản lý dự án. Bên cạnh đó, kinh nghiệm và năng lực thẩm định
và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA của chủ dự án và ban
quản lý dự án chưa nhiều. Do vậy, công tác theo dõi các chương trình dự án mới
chỉ dừng lại ở việc báo cáo tiến độ, tình hình giải ngân, phục vụ yêu cầu của cấp
trên và nhà tài trợ để được giải ngân vốn.

Cơ cấu tổ chức và năng lực cán bộ còn yếu

Cơ cấu tổ chức và năng lực cán bộ trong công tác quản lý và thực hiện ODA
còn yếu và chưa đáp ứng những yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả ODA. Sự thất
thoát và tham nhũng ở dự án PMU18 và những dự án lớn trong lĩnh vực dầu khí
là những ví dụ của việc hạn chế về quản lý và theo dõi ODA. Theo điều tra thực
hiện bởi CIEM và JICA (2003), hầu hết những người tham gia trong quá trình
thực hiện ODA đều bày tỏ quan điểm rằng các thủ tục thẩm định và chấp nhận
các dự án mới của bên Việt Nam còn phức tạp và cơ bản chưa hài hoà với quy
trình và thủ tục của các nhà tài trợ. Một nghị định của chính phủ để giải quyết vần
đề này đã được đề ra nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Thách thức
còn lại là đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý ODA từ phía Việt
Nam.

Phân cấp ODA còn nhiều bất cập

Phân cấp trong quản lý và sử dụng ODA đã được thực hiện và thu được
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những kết quả quan trọng như mở rộng đối tượng hưởng thụ và nâng cao quyền
tự chủ của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc phân cấp ODA chưa đáp
ứng được những yêu cầu của đổi mới quản lý nguồn lực công. Chính sách phân
cấp trong quản lý và sử dụng ODA chưa có sự thống nhất giữa trung ương và địa
phương. Những hạn chế năng lực của đội ngũ cán bộ ở địa phương về chuyên
môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cũng là nhân tố làm hạn chế việc phân cấp và sử
dụng hiệu quả nguồn vốn này. Sự phối hợp kém giữa chính quyền trung ương và
địa phương, giữa chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã dẫn tới sự chậm
trễ trong quá trình thiết kế và thực hiện dự án. Tình trạng này cũng dễ dẫn đến
việc lãng phí và hiệu quả ODA. Để nâng cao hiệu quả ODA, cần phải có sự đầu
tư lớn hơn về xây dựng năng lực cho quản lý và điều hành ở địa phương.

Trả nợ

Vần đề trả nợ ODA cũng cần được đặt ra từ bây giờ. Ở Việt Nam, việc huy
động ODA mới chỉ tập trung và việc thu hút càng nhiều ODA với các điều kiện
dễ dàng, tuy nhiên nguồn lực và khả năng trả nợ vẫn chưa được quan tâm đúng
mức. Theo số liệu từ MPI, tổng nợ của Việt nam hiện nay khoảng hơn 22 tỷ USD
và chiếm khoảng 37% GDP. Với mức nợ an toàn là 40% GDP theo như khuyến
cáo của IMF, khả năng vay nợ của Việt Nam không còn nhiều. Do vậy, Việt Nam
cần quan tâm đến nguồn trả nợ và vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng ODA trở nên
quan trọng cho việc trả nợ ODA.
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Bảng 4. Tổng các khoản nợ của Việt Nam

Tổng nợ (Tỷ USD)

% GDP

2000

11,8

39

2001

11,9

37,4

2002

11,8

34

2003

13,3

34

2004

16,7

36,8

2005

18,9

35,8

2006

22,2

36,6

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư

Sử dụng ODA với chiến lược phát triển vùng, ngành và quốc gia

Phát triển theo trung tâm và lan tỏa dần là vấn đề có tính quy luật trong phát
triển kinh tế theo không gian. Chính vì vậy, tập trung vốn ODA xây dựng một tổ
hợp hạ tầng kinh tế - xã hội ở các vùng trọng điểm trong một thời gian ngắn, tạo
ra một vùng kinh tế phát triển là phương án tối ưu. Tuy nhiên, việc sử dụng ODA
hiện chưa hoàn toàn đồng bộ với chiến lược phát triển vùng với cơ sở hạ tầng
quy mô lớn là trọng tâm. Một lượng lớn nhất ODA đã được phân bổ vào xây dựng
cơ sở hạ tầng nhưng nhiều dự án ODA được phê duyệt vẫn nằm trong kế hoạch
và hoặc chưa được hoàn thành do nhiều lý do khác nhau. Hơn nữa, chiến lược và
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kế hoạch thu hút và sử dụng ODA chưa được gắn kết và lồng ghép một cách đồng
bộ với các chính sách và quy hoạch phát triển ngành, vùng và quốc gia cũng như
các kế hoạch dài hạn và hàng năm. Điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sử
dụng nguồn vốn ODA và yêu cầu bảo đảm sự chủ động của Việt Nam trong việc
sử dụng ODA.

3. Định hướng thu hút và sử dụng ODA trong tương lai
Trong giai đoạn 2008-2010, định hướng ODA là tiếp tục thu hút ODA với

việc nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng nguồn ODA và đảm bảo khả
năng trả nợ. Trọng tâm của giai đoạn này là cần đẩy nhanh giải ngân các dự án
và chương trình ODA đã ký kết để đưa các công trình vào khai thác và sử dụng,
góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ODA. Để đảm bảo hiệu quả ODA, các
chương trình và dự án phải được sử dụng dựa trên các kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của ngành, địa phương và cả nước. Các đơn vị thụ hưởng cũng phải lồng
ghép các chương trình và dự án ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
mình. Các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA trong thời kỳ này bao gồm: phát
triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế đồng bộ và hiện đại;
xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên
nhiên; tăng cường năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao
công nghệ, năng lực nghiên cứu và triển khai. Hơn nữa, Việt Nam cần xây dựng
các chương trình và dự án gối đầu có chất lượng và hiệu quả cho giai đoạn sau
năm 2010.

Trong những năm tới, nhu cầu về xây dưng cơ sở hạ tầng vẫn rất lớn để đáp
ứng sự gia tăng của sản xuất công nghiệp. Hơn nữa, lợi ích thu được từ các công
trình cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống và điện rất cao và do vậy sự phân bổ
nhiều vốn ODA vào lĩnh vực này là cần thiết. Mặt khác, chính phủ Việt Nam có
mục tiêu phát triển những ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động và giảm tỷ
lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo sự thay đổi cơ cấu kinh tế này, một
chiến lược mới sử dụng ODA là rất cần thiết. Một mặt, phát triển cơ sở hạ tầng,
đặc biệt là các ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông và điện, cần được
xem là những ưu tiên cao nhất. Mặt khác, ODA cần được phân bổ cho các khu vực
và vùng ưu tiên, như các vùng nghèo và khó khăn. Sự ưu tiên ODA cho cơ sở hạ
tầng và những vùng ưu tiên là cần thiết nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền
vững và giảm đói nghèo.

Việt Nam hướng tới nguồn vốn vay thương mại sau năm 2010. Theo Ngân
hàng thế giới, một nước đang phát triển được xếp vào nước có mức thu nhập
trung bình (GDP bình quân đầu người đạt trên 1.000 USD) sẽ nhận được ít vốn
ODA có điều kiện ưu đãi cao. Đến năm 2010, GDP bình quân đầu người của Việt
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Nam dự định đạt đến 1.050 USD. Khi thời điểm đó đến, các nhà tài trợ sẽ muốn
tăng lượng ODA có ít điều kiện ưu đãi cho Việt Nam. Do vậy, Việt Nam cần phải
sử dụng tốt hơn nguồn vốn ODA đã nhận được. Mặt khác, khi Việt Nam trở
thành một nước mà người dân có mức thu nhập trung bình, nhiều vấn đề mới sẽ
nảy sinh. Thực tế cho thấy, ở một số nước như Philipin hay Sri Lanka không có
sự cải thiện nào đạt được sau khi đạt được mức thu nhập trung bình. Do vậy, Việt
Nam không nên theo bước chân của những nước này. Thay vào đó, Việt Nam
cần phải xây dựng và đi theo chiến lược riêng của mình, đặc biệt là cải cách việc
huy động và sử dụng vốn ODA. Xây dựng năng lực cho tương lai cũng là một
điều quan trọng, trong đó đặc biệt năng lực quản lý và năng lực con người.

Khi Việt Nam trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, tỷ trọng
nguồn vốn ODA có điều kiện cao trong tổng vốn ODA sẽ giảm xuống, đồng thời
vốn vay ODA có điều kiện gần với vay thương mại sẽ tăng lên. Do vậy, Việt Nam
cần phải xây dựng kế hoạch giảm vốn vay ODA sau năm 2010. Hơn nữa, kinh
nghiệm sử dụng các khoản vay thương mại cũng cần được nghiên cứu để chuẩn
bị các điều kiện thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này trong tương lai.
Để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này, Việt Nam cần có định hướng phân bổ
ODA hợp lý. Cụ thể, trong khi vốn ODA với các điều kiện ưu đãi cao cần được
ưu tiên sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, vốn ODA gắn với các
điều kiện kém ưu đãi và vốn vay thương mại cần phải được sử dụng cho các
chương trình, dự án, ngành và vùng có khả năng thu hồi vốn nhanh và đảm bảo
khả năng trả nợ vốn vay một cách bền vững.

Do cơ cấu nguồn vốn ODA sẽ thay đổi và ODA có thể được thực hiện qua
nhiều phương thức khác nhau, việc sử dụng một phương thức cụ thể nào cần phải
dựa trên những yêu cầu cụ thể của sự phát triển để đảm bảo sử dụng có hiệu quả
ODA. Hơn nữa, Việt Nam sẽ cần phải áp dụng các phương thức và mô hình viện
trợ mới như tiếp cận theo chương trình, ngành và hỗ trợ ngân sách. Những mô
hình viện trợ mới này sẽ phát huy vai trò làm chủ của chính phủ, giảm chi phí
giao dịch, tăng cường hài hoà thủ tục giữa chính phủ và các nhà tài trợ, và đẩy
nhanh tiến độ giải ngân các chương trình và dự án ODA.

4. Các giải pháp chính sách
Cơ sở cho việc tiếp tục thu hút và sử dụng ODA ở Việt Nam là rõ ràng. Để

sử dụng có hiệu quả hơn nguồn vốn quan trọng này trong tương lai, Việt Nam cần
thực hiện các giải pháp và chính sách sau đây.

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức và hiểu đúng về bản chất của ODA. ODA
nên được coi là nguồn lực có tính chất bổ sung chứ không thay thế nguồn lực
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trong nước đối với mọi cấp độ thụ hưởng. Một điều cũng quan trọng nữa là cần
nâng cao quyền tự chủ trong huy động và sử dụng ODA để đáp ứng sự phát triển
kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành và địa phương, và để nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn ODA.

:ứ hai, sử dụng ODA có chọn lọc. Một vấn đề quan trọng là ODA cần phải
được sử dụng phù hợp và kết hợp hài hoà với các nguồn vốn đầu tư khác. ^ực tế,
các tranh luận chính sách chính không còn là liệu có nên thu hút ODA hay không
mà vấn đề là làm cách nào để tối đa các lợi ích của ODA. Do vậy, chất lượng trong
thu hút ODA sẽ quan trọng hơn là số lượng ODA. Điều này có nghĩa là việc huy
động và sử dụng ODA cần phải căn cứ vào các yếu tố kinh tế - xã hội và phải đánh
giá kỹ các lợi ích mang lại từ việc chuyển giao vốn, kiến thức, công nghệ, kỹ năng
và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Một vấn đề quan trọng nữa là tránh việc sử dụng
tràn lan và dàn trải vốn ODA, dẫn đến gánh nặng nợ cho đất nước. Để thực hiện
điều này, Việt Nam cần xây dựng nguyên tắc ưu tiên để lựa chọn danh mục dự án
đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA và kiên quyết từ chối các khoản vay ODA nếu
thấy không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp do các yếu tố ràng buộc.

Thứ ba, cần đẩy nhanh tốc độ giải ngân ODA. Yêu cầu tăng tốc độ giải ngân
ODA là trách nhiệm của cả bên Việt Nam và cộng đồng tài trợ. Về phía Việt Nam,
chính phủ cần phải đơn giản hoá văn bản pháp lý và thủ tục ODA. Từ phía các
nhà tài trợ, hài hoà và đơn giản hoá quy trình thủ tục với chính phủ Việt Nam
cũng là điều cần thiết nhằm đảm bảo tiến trình thực hiện có hiệu quả. Như lời nói
của Giám đốc WB Việt Nam Ajay Chhibber tại Hội nghị nhóm tư vấn năm 2007:
“Một điều cũng thông thường cho cộng đồng tài trợ là cần xem xét hệ thống của
Việt Nam, chứ không phải luôn luôn yêu cầu sử dụng hệ thống riêng của họ cho
việc thực hiện dự án”.

Thứ tư, tối đa hoá hiệu quả và tác động lan toả của ODA. Việc huy động và sử
dụng ODA phải dựa trên sự đánh giá tương quan giữa chi phí và lợi ích của các
chương trình và dự án để đảm bảo rằng các chương trình và dự án này có hiệu quả
cao và tạo ra tác động lan toả tối đa và đóng góp vào phát triển kinh tế. Hiệu quả
của ODA phải được đặt trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế và phát triển
bền vững. Hơn nữa, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của cả nước, của từng ngành và địa phương phải được xem xét để nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn ODA.

Thứ năm, mở rộng diện thụ hưởng ODA tới khu vực tư nhân để thực hiện các
chương trình và dự án phục vụ các lợi ích công cộng. Huy động sự tham gia của các
đối tượng thụ hưởng là một cách quan trọng để đảm bảo nguồn vốn ODA được
sử dụng công khai, minh bạch, có hiệu quả, và tránh được thất thoát, lãng phí và
tham nhũng.
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Thứ sáu, xây dựng kế hoạch hợp lý cho việc phân cấp ODA. Phân cấp quản lý
và sử dụng ODA là tiến trình không thể đảo ngược trên thế giới cũng như ở Việt
Nam. Một mặt, Việt Nam cần tạo sự đồng bộ về chính sách phân cấp trong quản
lý và sử dụng ODA, trước hết là quy trình, thủ tục theo hướng tăng cường năng
lực, quyền hạn cụ thể cho các địa phương. Mặt khác, Việt Nam cần phải xác định
được phân cấp đến mức độ nào và những dự án nào cần được phân cấp. Từ cách
nhìn này, những kết quả và kinh nghiệm phân cấp trong thời gian qua cần được
xem xét. Một hệ thống các tiêu chí cho việc phân cấp ODA bao gồm thời gian và
chi phí thực hiện dự án, năng lực quản lý ODA và hiệu quả hoạt động cũng cần
phải được xây dựng.

Thứ bảy, tăng cường theo dõi và quản lý ODA. Giải pháp này bao gồm: (i)
đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, rõ ràng, đơn giản và minh bạch của hệ thống
pháp lý liên quan đến quản lý và sử dụng ODA; (ii) tăng cường nỗ lực chống lạm
phát của chính phủ; (iii) đẩy nhanh cải cách hành chính và hiệu quả hành chính
nhà nước; (iv) nâng cao đào tạo chuyên nghiệp và đào tạo lại cán bộ quản lý dự
án; (v) hoàn thiện chính sách tài chính đối với ODA bao gồm thực hiện quản lý
nợ nước ngoài và đảm bảo chính sách thuế thông thoáng đối với các hương trình
và dự án ODA; (vi) tăng cường quản lý vốn ODA theo Luật ngân sách.

Thứ tám, xây dựng kế hoạch giảm dần ODA với thời gian trả nợ ngắn và gắn
với điều kiện chặt chẽ. Kinh nghiệm từ các nước ASEAN và Trung Quốc cho thấy
rằng lượng ODA huy động phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế trong từng
thời kỳ nhất định. ODA có khuynh hướng giảm ở các nước ASEAN cả về lượng
và bình quân đầu người. Việt Nam cũng cần phải bắt đầu nghiên cứu kế hoạch và
chiến lược giảm dần ODA, đặc biệt với ODA có điều kiện cùng với việc tăng
cường thu hút các nguồn vốn nước ngoài khác như FDI. Bằng cách đó, Việt Nam
không chỉ duy trì được sự gia tăng của tổng vốn đầu tư mà còn cải thiện được
hiệu quả của tất cả các nguồn vốn, bao gồm cả vốn ODA.
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